TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH  T HANH  HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 172/2023/HS-ST Ngày: 10/8/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Lê Thanh H1
Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Lê Như Hạnh

Ông Nguyễn Quốc Nông

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Kim Oanh - Thư ký TAND tỉnh Thanh Hoá

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 143/2023/TLST-HS ngày

28/6/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 190/2023/QĐXXST-HS ngày

19 tháng 7 năm 2023, đối với bị cáo:

Trần Văn T, sinh năm 1988 tại huyện NC, tỉnh T1.

Nơi ĐKHKTT; Số 191 NCT, phường ĐT, thành phố T1, tỉnh T1.

Nơi cư trú: Phố S, phường ĐL, thành phố T1, tỉnh T1; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T2 (đã chết) và bà Lê Thị S1; có

vợ Phạm Thị H; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 03/02/2023 đến

06/02/2023 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh T1. Có mặt.

- Người bị hại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh

LS, tỉnh T1.

Người đại diện hợp pháp: Ông Lê Hoàng P, Trưởng phòng giao dịch BM.

Địa chỉ: Số SHA 05, đường HHT, khu đô thị bắc Đại lộ LL, phường ĐH, thành phố T1, tỉnh T1, có đơn xin vắng mặt.

- Người làm chứng:
1. Anh Phan Đình H1 - Sinh năm 1972. vắng mặt. Nơi cư trú: thôn QT, xã QĐ, huyện QX, tỉnh T1.

2. Chị Nguyễn Thị V - Sinh năm 1987, vắng mặt.

Nơi cư trú: Số 259 NT, phường TS, TP. SS, tỉnh T1.

3. Anh Nguyễn Quang H2 - Sinh năm 1997, vắng mặt.

Nơi cư trú: Thị trấn TP, huyện QX, tỉnh T1, nhân viên Ngân hàng BIDV LS
4. Chị Lê Thị Minh L - Sinh năm 1989, vắng mặt.

Nơi cư trú: khu đô thị AH, phường AH, thành phố T1, tỉnh T1.

5. Chị Mai Thị Lan H3 - Sinh năm 1988, vắng mặt. Nơi cư trú: Đường LNT, phường ĐT, thành phố T1, tỉnh T1.

6. Chị Nguyễn Thị B, Sinh năm 1982, vắng mặt. Nơi cư trú: phố S, phường ĐL, thành phố T1, tỉnh T1.

7. Chị Phạm Thị T3, Sinh năm 1982, vắng mặt. Nơi cư trú: phố S, phường ĐL, thành phố T1, tỉnh T1.

8. Chị Phạm Thị H, Sinh năm 1990, có mặt.

Nơi cư trú: phố S, phường ĐL, thành phố T1, tỉnh T1.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do bị thua lỗ trong đầu tư kinh doanh nên Trần Văn T nảy sinh ý định sử
dụng hung khí khống chế nhân viên ngân hàng lấy tiền trả nợ.

Khoảng đầu tháng 01/2023, Trần Văn T lên mạng xã hội Youtube đánh từ khóa “Mua súng” đã hiện ra nhiều trang giới thiệu bán súng và T đã vào một trang mạng bán súng đặt mua 01 khẩu súng (dạng colt xoay) của một người đàn ông không quen biết (người đàn ông tự giới thiệu tên T4 ở tỉnh NB, T không nhớ tên trang mạng đặt mua súng) với giá 13.000.000đ. Ngày 16/01/2023, T đến Ngân hàng Quân đội Chi nhánh T1, có địa chỉ số 54-56-60 đường TP, phường ĐB, thành phố T1 chuyển tiền mặt qua tài khoản cho người đàn ông tên T4 (T không nhớ số tài khoản) để mua súng.

Ngày 27/01/2023, người đàn ông tên T4 điện thoại cho T, hẹn T khoảng 17 giờ cùng ngày ra cầu NV, thành phố T1 để nhận súng do T4 gửi bằng đường xe khách chạy tuyến HN-NA. Theo lời dặn của T4, T ra cầu NV và nhận được một hộp giấy do một người đàn ông trên xe khách chạy tuyến HN-NA đưa cho (T không nhớ biển số xe ô tô, không nhớ số điện thoại của người điện cho T đến lấy đồ và không biết họ tên, địa chỉ người đưa đồ cho T). Sau đó, T về nhà mở ra thấy bên trong hộp giấy có một khẩu súng (dạng súng colt xoay). T bỏ khẩu súng mới mua cùng 01 áo chống nắng màu xám kẻ caro có mũ, 01 quần mặc trời mưa màu xanh đen, 01 đôi găng tay bằng vải màu trắng vào túi vải màu vàng có quai xách để dưới gầm cầu thang của gia đình.

Khoảng hơn 13h00’ ngày 01/02/2023, T lấy túi vải ở gầm cầu thang bỏ vào

cốp xe và lấy 01 mũ bảo hiểm trùm đầu màu bạc có kính chắn gió treo ở cổ xe rồi điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu đỏ đen, BKS: 36B7-716.79 đi từ nhà đến đường LNĐ thuộc phường ĐH, thành phố T1 rồi rẽ vào một mặt bằng

khu đô thị đang xây dựng chưa có người ở trên đường LNĐ, gần Bệnh viện T5. Tại đây, T mở cốp xe, thay áo đang mặc màu vàng bằng áo chống nắng, thay quần bò đang mặc màu đen bằng quần mặc trời mưa màu xanh đen, thay mũ bảo hiểm thời trang màu đen bằng mũ bảo hiểm trùm đầu màu xám bạc, đeo găng tay trắng; lấy cờ lê trong cốp xe và tháo biển kiểm soát bỏ vào cốp xe máy.

Sau khi thay trang phục, khoảng gần 14h00’ cùng ngày, T điều khiển xe

quay lại đường LNĐ, đoạn giao với đường HHT, phường ĐH, thành phố T1 (cách Phòng giao dịch BM - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh LS khoảng 50 mét) thì đứng hút thuốc, quan sát hoạt động của bảo vệ và nhân viên Phòng giao dịch BM - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh LS (gọi tắt là Phòng giao dịch). Sau đó, T tiếp tục điều khiển xe máy đi nhiều vòng xung quanh khu đô thị BM, phường ĐH, thành phố T1 rồi dừng lại vỉa hè Phòng giao dịch (mặt hướng ra đường HHT) đứng hút thuốc để tiếp tục quan sát hoạt động của bảo vệ. Tiếp đó, T điều khiển xe ra Đại lộ LL, thành phố T1 nghĩ cách vào Phòng giao dịch khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để lấy tiền.

Khoảng 14h 30’ cùng ngày, T điều khiển xe lên vỉa hè Phòng giao dịch (mặt

đường HHT) thì dựng xe bên hông Phòng giao dịch. Sau đó, T xuống xe mở cốp lấy khẩu súng trong túi vải dắt vào người và cầm theo túi vải rồi đẩy cửa kính đi vào bên trong Phòng giao dịch. Khi đó tại Phòng giao dịch có mặt 01 bảo vệ và

04 nhân viên ngân hàng đang làm việc. T rút súng hướng lên trần nhà và chĩa thẳng vào người bảo vệ là anh Phan Đình H1, sinh năm 1972, trú tại thôn QT, xã QĐ, huyện QX, tỉnh T1 và hô: “Đứng yên, lùi lại”. Lúc này, anh H1 nhìn vào khẩu súng và nói: “Súng này súng giả” đồng thời anh H1 cầm 01 chiếc ghế kéo rê tiến về phía T. Sợ bị anh H1 dùng ghế đánh nên T tiếp tục chĩa súng vào người anh H1 rồi lùi lại phía sau mở cửa kính chạy ra ngoài Phòng giao dịch, bỏ súng vào hộc đựng đồ ở cổ xe rồi tẩu thoát ra Đại lộ HV, thành phố T1. Khi đi qua cầu vượt THĐ, phường NN, thành phố T1, T rẽ vào một đường đất nhỏ thuộc phường NN thay quần áo đang mặc bằng quần áo cũ trước đó, lắp lại biển số xe rồi đi về nhà. Trên đường về nhà, T vứt túi vải có chứa quần, áo, giầy, găng tay ở thùng rác bên đường.

Khoảng 19h00’ cùng ngày, T lấy khẩu súng bỏ vào túi áo, điều khiển xe đi

vào đường vành đai phía Tây (hướng đi phường ĐT, thành phố T1), khi đi đến giữa cầu KB, T lấy súng ném xuống sông NL rồi theo đường cũ về nhà.

Ngày 03/02/2023, Trần Văn T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T1 đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình.

* Hiện trường vụ án: được xác định tại số SHA05, Chung cư Tecco Center

Point, đường HHT, phường ĐH, thành phố T1.

Đây là vị trí góc Tây Bắc Tòa nhà chung cư sử dụng làm Phòng giao dịch BM, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh LS. Phòng giao dịch có 02 mặt tiền: cửa ra vào mặt tiền phía Bắc tiếp giáp vỉa hè đường HHT, cửa ra vào mặt tiền phía Tây tiếp giáp vỉa hè đường LNĐ.

Lấy góc Đông Bắc Phòng giao dịch làm điểm mốc; lấy mép ngoài mặt tiền phía Bắc Phòng giao dịch làm mép chuẩn, tiến hành đo đạc xác định hiện trường.

- Hiện trường cụ thể:

1. Tại mặt vỉa hè phía Bắc Phòng giao dịch mặt đường HHT: tại vị trí cách điểm mốc theo chiều Tây Bắc- Đông Nam 3,8m, cách mép chuẩn 3m, ghi nhận là vị trí đối tượng xuống xe mở cốp lấy khẩu súng trong túi vải giắt vào người.

2. Trong Phòng giao dịch tại vị trí cách vị trí số (1) theo chiều Tây Nam- Đông Bắc 4,8m, cách mép chuẩn 1,2m ghi nhận là vị trí đối tượng đứng rút súng hướng lên trần nhà và chĩa thẳng vào người bảo vệ hô: “đứng yên, lùi lại”.

* Vật chứng đã thu giữ:

-  01  cờ  lê  bằng  kim  loại  màu  trắng,  khắc  dòng  chữ  “CHAOME-

VANADIUM” dài 14cm (BL: 72) (là cờ lê T dùng tháo BKS xe máy).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen (đã qua sử dụng) có số  sêri  1:  357730108838369,  số  sêri  2:  357730109838368,  gắn  sim  số
0981.432.228 (BL: 68) (là điện thoại T dùng để liên lạc đặt mua 01 khẩu súng trên mạng Youtube).

- 01 áo khoác màu xanh rêu đã chuyển màu vàng;

- 01 mũ bảo hiểm thời trang màu đen, có sọc trắng giữa mũ
(là áo và mũ T sử dụng mặc trước khi thực hiện hành vi phạm tội).

- 01 khẩu súng dạng súng colt xoay, thân súng và nòng súng bằng kim loại màu đen dài 15cm, báng súng bọc nhựa màu nâu vàng sẫm dài 9cm, thân súng có ký hiệu 22TH002903.

Số vật chứng trên được chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh T1. Riêng đối với khẩu súng: tiếp tục giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh T1 bảo quản chờ quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh T1.

Cơ quan điều tra đã truy tìm vật chứng gồm: 01 áo chống nắng, 01 quần đi mưa, 01 đôi giày thể thao đựng trong 01 túi vải màu vàng và 01 đôi găng tay bằng vải màu trắng ở 06 thùng rác gần nhà T tại đoạn đường mương phố S, phường ĐL, thành phố T1 nhưng không phát hiện thu giữ được.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ: 01 xe máy Honda Vision BKS:

36B7-716.79 màu đỏ đen là xe T dùng điều khiển đến Phòng giao dịch thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 15/5/2023 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh T1 đã trả lại xe máy trên cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Phạm Thị T3 (em vợ Trần Văn T).

Ngày 17/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh T1 đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh T1 giám định dữ liệu điện tử có liên quan đến việc mua bán khẩu súng trong điện thoại di động đã thu giữ, kết quả: Không tìm thấy dữ liệu đã xóa trong điện thoại gửi giám định; Tìm thấy 59 cuộc gọi, 44 tin nhắn trong điện thoại gửi giám định nhưng không liên quan đến việc mua bán súng.

Ngày 07/02/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  thành phố T1 trưng

cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh T1 giám định súng. Kết luận giám định số 741/KL-KTHS ngày 15/02/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh T1 kết luận: 01 khẩu súng ngắn ổ quay có số ký hiệu “22TH002903”, ốp tay cầm có ký hiệu “WG” gửi giám định là súng khí nén đã được chế tạo thêm hệ thống kim

hỏa và cắt chế ổ quay. Hiện tại khẩu súng này sử dụng bắn được loại đạn cỡ
(5,6x15,5)mm và thuộc loại vũ khí quân dụng.

Cáo trạng số 92/CT-VKS-P2 ngày 27/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá truy tố Trần Văn T tội “Cướp tài sản” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo điểm d khoản 2 Điều 168 và khoản 1 Điều 304

Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168; khoản

1 Điều 304 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Trần Văn T 07-08 năm tù tội “Cướp tài sản”, 02-03 năm tù tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt hai tội 09-11 năm tù, hạn tù tính từ ngày 03/02/2023. Giao khẩu súng đang tạm giữu tại Cơ quan An ninh điều tra cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh T1 xử lý theo quy định pháp luật. Tịch thu sung quỹ nhà nước điện thoại di động Nokia. Tịch thu tiêu hủy 01 cờ lê, 01 mũ bảo hiểm, áo khoác thu của bị cáo

- Bị cáo Trần Văn T: Thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, các quyết định tố tụng, và hành vi tố
tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá, của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Tại phiên toà Trần Văn T khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Khoảng hơn 14h30’ ngày

0/02/2023 tại Phòng giao dịch BM, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh LS, địa chỉ số SHA05, chung cư Tecco Center Point, đường HHT, phường ĐH, thành phố T1. Trần Văn T cầm theo 01 khẩu súng colt xoay, và một túi vải đi vào phòng giao dịch, chĩa súng vào người anh H1 là bảo vệ và hô “đứng yên, lùi lại”, anh H1 dùng kéo chiếc ghế tiến về phía T, sợ bị đánh T tiếp tục chĩa súng vào người anh H1 rồi mở cửa chạy khỏi phòng giao dịch và tẩu thoát.

Hành vi của Trần Văn T đã cấu thành hai tội, tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất vụ án rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác, trật tự công công là những khách thể được luật hình sự bảo vệ mà còn

ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình trị an xã hội, vì vậy, cần xử lý nghiêm để giáo dục riêng, đồng thời phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đầu thú - là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Khi quyết định hình phạt giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo thành người tốt.

[5] Về vật chứng: Khẩu súng colt xoay thu của Trần Văn T hiện đang bảo quản tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh T1, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh T1 xử lý theo quy định pháp luật. Điện thoại di động Nokia thu của Trần Văn T là phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước; 01 cờlê, 01 áo khoác màu xanh, 01 mũ bảo hiểm không có giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí: Trần Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy

định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
*  Tuyên bố: Trần Văn T phạm tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”
* Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 168; khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1,

khoản 2 Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Điểm a khoản

2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 1 mục I Danh mục án phí, lệ phí Toà án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

* Xử phạt: Trần Văn T 07 (bảy) năm tù tội “Cướp tài sản”, 02 (hai) năm tù tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt buộc Trần Văn T phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 09 (chín) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/02/2023.

* Xử lý vật chứng: Giao khẩu súng colt xoay thu của Trần Văn T hiện đang bảo quản tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh T1 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh T1 xử lý theo quy định pháp luật.

Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Nokia. Tịch thu tiêu hủy: 01 cờ lê, 01 áo khoác, 01 mũ bảo hiểm hiện đang tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh T1 (số lượng, đặc điểm) theo biên bản giao nhận vật chứng số
160/2023/TV-CTHADS ngày 30/6/2023 giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an

tỉnh T1 và Cục Thi hành án dân sự tỉnh T1.

* Án phí: Trần Văn T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc

ngày bản án được niêm yết.
Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;

- VKSND tỉnh Thanh Hóa;

- CQCSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa;

- CQTHAHS Công an tỉnh Thanh Hóa;

- Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;

- BCH quân sự tỉnh Thanh Hóa;

- Trại tạm giam;

- Bị cáo (qua Trại);

- Bị hại;

- Lưu hồ sơ vụ án.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)
Lê Thanh Hùng


